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TỔNG KINH PHÍ 17095.5 16923 14353 14073 87645

Điều 4 Vườn mẫu, KDC mẫu 1650 1650 1450 1250 6000 NTM

1 Xây dựng vườn mẫu vườn 5 50 250 50 250 50 250 50 250 1000

2 Xây dựng KDC NTM kiểu mẫu Thôn 100 12 1200 12 1200 10 1000 8 800 4200

3 Thôn đạt chuẩn thôn thông minh Thôn 100 2 200 2 200 2 200 2 200 800

Điều 5 Hỗ trợ xây dựng hàng rào thoáng Km 120 10 1200 10 1200 10 1200 10 1200 4800 KT-HT

Điều 6 Vệ sinh môi trường 2360 2360 2220 2020 16960 TN&MT

1 Di dời chuồng trại chăn nuôi

- Hộ nghèo, cận nghèo CT 5 60 300 60 300 50 250 50 250 1100

- Hộ còn lại CT 3 150 450 150 450 120 360 120 360 1620

2
Xóa bỏ hố xí 01 ngăn, 02 ngăn xây dựng 

hố xí tự hoại

- Hộ nghèo, cận nghèo CT 3 70 210 70 210 70 210 70 210 840

- Hộ còn lại CT 2 500 1000 500 1000 500 1000 400 800 3800

3
Hỗ trợ xây dựng hệ thống thu gom nước 

thải
hộ 2 200 400 200 400 200 400 200 400 1600

4 Hỗ trợ mô hình đẹm lót sinh học hộ 2 200 400 200 400 200 400 150 300 1500

5
Hỗ trợ mô hình thu gom, xử lý nước thải 

tập trung
Mh 500 2 1000 2 1000 2 1000 2 1000 4000

6
Hỗ trợ mua xe chuêyn dùng vận chuyển 

rác
xe 500 2 1000 2 1000 1 500 0 0 2500

Điều 7 Hỗ trợ nhà màng, tưới tiết kiệm 1000 1000 1000 1000 4000 NN&PTNT

- Hỗ trợ Nhà màng m
2 0.1 10000 1000 10000 1000 10000 1000 10000 1000 4000

Điều 8 Hỗ trợ Giao thông nông thôn 10545.5 10393 8143 8143 5725 KTHT

 -
Hố tợ xi măng theo chính sách GTNT-

TLNĐ
km 1545.5 1393 1393 1393 5725

 + Đường GTNT: km 50 20 1000 20 1000 20 1000 20 1000 4000

 + Rãnh thoát nước: km 30.5 15 457.5 10 305 10 305 10 305 1372.5

 + KMNĐ: km 22 4 88 4 88 4 88 4 88 352

PA1: KẾ HOẠCH DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH NÔNG THÔN MỚI NĂM 2020 

(THEO NQ 60/NQ-HĐND NGÀY 17/12/2018 CỦA HĐND HUYỆN)
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Điều 9 Hỗ trợ kinh phí XD KMNĐ Km 20 4500 20 5000 20 5000 11 2700 17200 KTHT

 - Kênh có khẩu độ dưới 50x60 km 200 15 3000 10 2000 10 2000 6 1200 8200

 - Kênh có khẩu độ trên 50x60 km 300 5 1500 10 3000 10 3000 5 1500 9000

Điều 10  Phục hồi nâng cấp mặt bê tông km 450 20 9000 20 9000 15 6750 15 6750 31500 KTHT

Điều 11 Hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP 340 320 340 460 1460 NTM

1 Hỗ trợ sản phẩm đạt chuẩn

 - Sản phẩm đạt 3 sao SP 20 3 60 2 40 3 60 2 40 200

 - Sản phẩm đạt 4 sao SP 70 1 70 1 70 1 70 2 140 350

 - Sản phẩm đạt 5 sao SP 100 0 0 0 1 100 100

2 Hỗ trợ xây dựng cửa hàng OCOP Cơ sở 30 2 60 2 60 2 60 1 30 210

3 Hỗ trợ xúc tiến thương mại Cơ sở 10 15 150 15 150 15 150 15 150 600

 


